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Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022 

1. LTVC: Chuẩn bị, tập làm các bài tập của bài Ôn tập về từ loại. 

2. Toán: Tập làm các bài tập trong bài toán Luyện tập, 

3. Khoa học: Học thuộc ghi vở môn Khoa học và trả lời câu hỏi bài Tơ sợi. 

4. Chính tả: Viết 2 lần chính tả bài Chuỗi ngọc lam. Vào vở chuẩn bị bài. 

5. HDH: Hoàn thành các bài tập trong phiếu HDH vào vở. 

6. Hoàn thành các bài sau vào vở chuẩn bị bài: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 46 : 4      b) 1764 : 72 

c) 225 : 36      d) 486 : 24 

e) 1053 : 45      g) 868 : 35 

Bài 2. Một thửa ruộng hình vuông có chu vi đo được 50 m. Tính diện tích của thửa ruộng đó. 

 

Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2022 

1. Tập đọc: Đọc trước 10 lần bài Hạt gạo làng ta và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc. 

2. Toán: Xem trước bài Chia một số một số tự nhiên cho một số thập phân. 

3. Tập làm văn: Xem trước bài Làm biên bản cuộc họp (đọc 10 lần). 

4. Địa lí: Học thuộc ghi vở môn Địa lí và xem trước, trả lời câu hỏi bài Giao thông vận tải. 

5. HDH: Hoàn thành các bài tập trong phiếu HDH vào vở. 

6. Hoàn thành các bài sau vào vở chuẩn bị bài: 

Bài 1. Tính  

a) 37,08 + 11,8 : 4     b) 42,7 – 231 : 14 

   142 : 25 : 8         9,25 x 8 : 5 

Bài 2. Hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Hình chữ nhật A có chiều dài 8,5m, chiều 

rộng 5,4 m. Hình chữ nhật B có chiều dài là 9 m. Hỏi chiều rộng của hình chữ nhật B là bao 

nhiêu ? 

 

Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2022 

 

1. LTVC: Tập làm các bài tập của bài Ôn tập về từ loại. 

2. Toán: Tập làm trước các bài tập toán bài  Luyện tập.   

3. Khoa học: Học thuộc ghi vở môn Khoa học bài trước và xem trước, trả lời câu hỏi bài Sự 

chuyển thể của chất. 

4. HDH: Hoàn thành các bài tập trong phiếu HDH vào vở. 

5. Hoàn thành các bài sau vào vở chuẩn bị bài: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 39 : 7,8      b) 75 : 6,25 

c) 4 : 12,5      d) 9,432 : 18 

Bài 2. Trong 2,5 giờ xe máy đi được 62km. Trong 4 giờ ô tô đi được 170 km. Hỏi mỗi 

giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ? 



 

           Bài 3. Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn thơ sau : 

    Bầy ong rong ruổi trăm miền 

          Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa 

    Nối rừng hoang với biển xa 

                   Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. 

 

Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022 

1. Tập làm văn: Tập làm trước các bài tập của bài Luyện tập làm biên bản cuộc họp. 

2. Toán: Xem trước bài Chia một số thập phân cho một số thập phân. 

3. HDH: Hoàn thành các bài tập trong phiếu HDH vào vở. 

4. Hoàn thành các bài sau vào vở chuẩn bị bài: 

Bài 1. Tính 

a) 15,84 : 12                                                   b) 0,72 : 18 

c) 63 : 3,5                                                       d) 234,8 : 14 

Bài 2. Có 3 can lớn mỗi can đựng 20 lít dầu và 3 can bé mỗi can đựng 5 lít dầu. Số dầu đó 

được đổ vào chai, mỗi chai 0,75 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu ? 

 

Thứ sáu ngày 09 tháng 12 năm 2022 

 

1. Tập đọc: Đọc 10 lần bài Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo và trả lời các câu hỏi cuối bài 

vào vở chuẩn bị. 

2. Toán: Tập làm các bài tập của bài toán: Luyện tập. 

3. Lịch sử: Học thuộc ghi vở môn Địa lí và xem trước, trả lời câu hỏi bài Chiến thắng Biên giới 

thu – đông 1950. 

4. Kể chuyện: Chuẩn bị trước một câu chuyện đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức 

mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân. 

5. HDH: Hoàn thành các bài tập trong phiếu HDH vào vở. 

6. Hoàn thành các bài sau vào vở chuẩn bị bài: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

a) 14,72 : 4,6      b) 205,67 : 2,8 

c) 0,2668 : 0,46     d) 1,53 : 0,75 

e) 15,665 : 3,25     g) 132,432 : 3,56 

Bài 2. Có 15 bao đường, mỗi bao có 35,5 kg. Số đường đó người ta chia đều vào các túi 

mỗi túi đựng 2,5 kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu túi đường ? 

Bài 3. Tìm 10 thành ngữ, tục ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình.  

Bài 4. Gạch chân các quan hệ từ có trong đoạn văn sau : 

        Nam Phi là một nước nổi tiếng nhiều vàng, kim cương nhưng cũng nổi tiếng về nạn 

phân biệt chủng tộc. Chế độ phân biệt chủng tộc ở đây được toàn thế giới biết đến với tên 

gọi a-pác-thai. 

Lưu ý: Phiếu này GVCN giao theo nguyện vọng  của CMHS, mức độ hoàn thành bài 

trong phiếu của HS do PH quyết định. 

Chúc các con chăm ngoan học giỏi! 

 


